
UBND XÃ MƯỜNG THAN 

TRẠM Y TẾ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Mường Than. 

2. Địa chỉ: xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h. 

4.  Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề * 

Phạm vi hành nghề ** 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh *** 

Vị trí chuyên môn 

 **** 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

***** 

Ghi 

chú 

I. TRẠM Y TẾ XÃ MƯỜNG THAN 

1 Lò Văn Sơn 
000834/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa Truyền Nhiễm và các 

bệnh nhiệt đới. Chẩn đoán, điều trị 

một số bệnh cơ xương khớp thường 

gặp và tiêm khớp ngoại vi; hướng 

dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh lao; xác định tình trạng nghiện; 

Đọc kết quả đo chức năng hô hấp. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Bác sỹ CKI Truyền 

nhiễm và các bệnh 

nhiệt đới; Giám đốc 

trạm Y tế; Người 

chịu trách nhiệm 

CM; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

  



2 
Đặng Thế 

Quang 

0001725/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh 

nghề nghiệp y sỹ; HD chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh lao; HIV, 

Điều trị Methadone, Xác định tình 

trạng nghiện 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Y sỹ đa khoa; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

  

3 
Nguyễn Thị 

Hà 

000157/LCH-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu 

âm tổng quát; Gây mê HS cơ bản, 

Điều trị nghiện các CDTP bằng 

Methadone, HD chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh lao, Xác định tình 

trạng nghiện  

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi hoạt 

động chuyên môn. 

  

4 
Hoàng Văn 

Dôm 

0002677/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh 

nghề nghiệp y sỹ, Điều trị nghiện các 

CDTP bằng Methadone  

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Y sỹ đa khoa; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

  

5 Giàng A Nủ 
0001782/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh 

nghề nghiệp y sỹ, Xác định tình 

trạng nghiện 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Y sỹ đa khoa; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

  



6 Tô Văn Hiếu 
001780/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Cử nhân ĐH Điều 

dưỡng, Phó Giám 

đốc Trạm Y tế; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

  

3 Dương Thị Na 
000779/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh 

nghề nghiệp y sỹ; nha khoa, Điều trị 

nghiện các CDTP bằng Methadone 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Y sỹ đa khoa; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

  

8 Đào Thị Liên 
0001312/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Hộ sinh; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

  

9 Lò Thị Thiên 
0002649/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Hộ sinh; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

  



10 
Nguyễn Thị 

Vân Anh 

0001781/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Hộ sinh; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

  

II. ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 1 XÃ MƯỜNG THAN 

1 
Hoàng Văn 

Uyên 

001570/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; theo 

quy định tại thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh 

nghề nghiệp Bác sỹ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Người chịu trách 

nhiệm CM  tại điểm 

Trạm số 01 xã 

Mường Than.Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

  

2 Lò Văn Quý 
0002675/LCH-

CCNH 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh 

nghề nghiệp y sỹ. Xác định tình 

trạng nghiện; HD chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh lao; Test sàng lọc 

HIV. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Y sỹ đa khoa Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

  



7 Lò Văn Thi 
0002678/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

  

4 
Trương Thị 

Thắm 

0002674/LCH-

CCNH 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh. 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Hộ sinh: Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

  

 

 

 

 

Mường Than, Ngày 15 tháng 9 năm 2026 

GIÁM ĐỐC TRẠM Y TẾ 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sơn 
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